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Dotazník: Míra individualismu/kolektivismu ve vietnamské minoritě v oblasti 

Uherského Hradiště 

 

Xin chào, 

xin vui lòng mất một vài phút thời gian của bạn để điền vào bảng câu hòi nay. 

 

1. Giới tính: 

o Nam 

o Nữ 

 

 

2. Tuổi: 

 

3. Trình độ học vấn: 

o Trình độ học vấn 

o Trung học (không có bằng tốt nghiệp) 

o Trung học (có bằng tốt nghiệp) 

o Đại học bậc cử nhân 

o Cao học bậc thạc sĩ 

 

4. Bao nhiêu năm bạn sống ở đây (2016)? 

 

5. Lý do gì bạn đến đây? 

o lý do kinh tế 

o lý do gia dinh 

o lý do đi du học 

 

6. Trong phần tiếp theo sẽ được dẫn một danh sách những câu tuyên bố. Bạn hãy 

đánh giá và cho điểm dựa theo mức độ đồng tình bằng thang điểm từ 1 đến 7, 1 là 

hoàn toàn đồng ý, 7 hoàn toàn không đồng ý. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tôi thích làm việc trong 
môi trường đòi hỏi sự 
cạnh tranh. 

       

Những công ty tốt luôn 
phải có sự cạnh tranh 
bên trong. 
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Khi người khác đạt được 
kết quả tốt hơn tôi, tôi 
cảm thấy lo lắng, nhưng 
điều đó cũng thúc đẩy 
tôi vươn lên để đạt 
thành quả cao hơn. 

       

Tôi rất bực tức nếu có ai 
đó giỏi hơn tôi. 

       

 
Điều quan trọng nhất là 
thắng. 

       

Điều quan trọng nhất 
với tôi là hoàn thành 
công việc của mình tốt 
hơn những người khác. 

       

Ganh đua là quy luật tự 
nhiên. 

       

Tôi có cảm thấy thích 
khi được hợp tác cùng 
những người khác. 

       

Sự hài lòng của bạn 
động nghiệp đối với tôi 
là quan trọng. 

       

Điều quan trọng đối với 
tôi là giữ được quan hệ 
hài hòa trong nhóm. 

       

Tôi rất vui khi có thể 
dành thời gian ở cùng 
những người khác. 

       

Tôi sẽ rất tự hào nếu 
một trong số những 
đồng nghiệp của mình 
được tuyên dương. 

       

Nếu ai đó họ hàng với 
tôi gặp khó khăn tài 
chính, tôi sẵn lòng giúp 
đỡ họ trong phạm vi khả 
năng của mình. 

       

Tôi sẵn sàng từ bỏ công 
việc mình yêu thích nếu 
gia đình phản đối. 

       

Nếu gia đình tôi mong 
muốn, tôi sẵn sàng làm 
công việc mà mình cực 

ghét. 

       

Tôi thường hy sinh 
quyền lợi riêng vì lợi 
nhuận của cả nhóm. 
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Trước khi đưa ra quyết 
định quan trọng, tôi sẽ 
tư vấn với đa số thành 
viên trong gia đình và 
bạn bè. 

       

Tôi không thích khi phải 
bộc lộ ra việc không 
đồng tình với những 
thành viên trong nhóm, 
những người tôi hay nói 
chuyện cùng, chơi cùng 
hay làm cùng 

       

Những điều diễn ra 
trong cuộc sống của tôi 
chỉ là chuyện riêng của 
tôi. 

       

Con người nên sống 
cuộc sống không phụ 
thuộc vào người khác. 

       

Tôi là một cá thể đặc 
biệt và duy nhất. 

       

Tôi thích việc mình độc 
đáo và khác biệt mọi 
người ở nhiều mặt. 

       

Tôi thường làm những 
việc chỉ mang lại thú vui 
cho riêng mình tôi. 

       

Tôi không thuộc vào 
nhóm người coi sự 
thắng lôi là quan trọng. 

       

Khi nói chuyện với ai, tôi 
coi trọng việc nói thẳng 
và nói thật. 

       

Chúng ta nên sống cùng 
với cha mẹ già của mình. 

       

Tôi sãn lòng chia sẻ vật 
dụng của mình với hàng 
xóm. 

       

Trẻ con cần phải học 
một điều rằng trước hết 
là công việc, sau mới thú 
vui. 

       

Con cái cũng được vinh 
hạnh khi cha mẹ chúng 
được tuyên dương. 

       

Tôi thích được riêng tư.        

Tôi thành công chủ yếu 
cũng là nhờ vào khả 
năng của mình. 
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Hạnh phúc của tôi phụ 
thuộc vào hạnh phúc 
của những người xung 
quanh mình. 

       

 


